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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TN 

TỈNH TN 

 
Bản án số: 97/2022/HS-ST 

Ngày: 20-9-2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TN, TỈNH TN  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà   n  T      c  un .  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Minh Tâm.   

2.  n    u  n V n T   

- Thư ký phiên tòa: B  V  T   T    Trang, T ư ký Tòa án n ân dân t  n  

p ố TN, tỉn  TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN tham gia 

phiên toà: Ông Tr n    t   n , K ểm sát v ên.     

Ngày 20 tháng 9 n m 2022 tạ  trụ sở Tòa án n ân dân t  n  p ố TN, tỉn  

TN xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 88/2022/TLST-HS ngày 

30 tháng 8 n m 2022, t eo Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 

92/2022/Q XXST-HS ngày 05 tháng 9 n m 2022 đố  v   b  cáo:   

T  n Ch nh N, sinh n    13/10/1996 tạ  tỉn  TN;  ơ  đ n  ký n ân k ẩu 

t ườn  trú v  nơ  cư trú   ện na :  p T , x  T ,  u ện T , tỉn  TN;    ề 

n   ệp:   m mư n; Trìn  độ   c vấn: 07/12; G    tín :  am; Quốc t c : V ệt 

Nam;  ân tộc: K n ; Tôn   áo: Không; Con ông Tr n V n  , sinh n m 1973 và 

bà   u  n T   T, s n  n m 1971; Vợ, con: K ôn  c . 

T ền án: Bản án số 41/2019/ S-ST n    21/6/2019 của Tòa án n ân dân 

 u ện TC, tỉn  TN, c n c  đ ểm c k oản 1   ều 249; đ ểm s k oản 1   ều 51; 

  ều 38 Bộ lu t  ìn  sự xử p ạt b  cáo     a 18 t án  t  về tộ  “T n  trữ trá  

p ép c ất ma tú ”, đến n    04/9/2020 c ấp   n  xon . 

T ền sự: Không. 

Về n ân t ân:      11/02/2018 b  Tòa án n ân dân  u ện TC, tỉn  TN áp 

dụn  b ện p áp xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở ca  n   ện b t buộc v   t ờ   ạn 

12 t án  t eo Qu ết đ n  số 11/Q -T , c ấp   n  xon  n    11/10/2018  đ  

 ết t ờ   ạn được xem l  c ưa b  áp dụn  b ện p áp xử lý   n  c ín   
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B  cáo b  tạm   ữ n    26/5/2022, c u ển tạm   am từ n    29/5/2022 c o 

đến na  tạ      tạm   ữ  ôn  an t  n  p ố TN, tỉn  TN; B  cáo c  m t tạ  

p  ên tòa. 

-    h i: Anh   u  n  u n   , s n  n m 1997;   a c ỉ:  p T , x  T , 

 u ện TC, tỉn  TN; V n  m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

T eo các t   l ệu c  tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  

vụ án được t m t t n ư sau: 

K oản  21   ờ n    25/5/2022 Bùi Thanh L, s n  n m 1981, nơ  cư trú: 

K u p ố 1, t   trấn TC,  u ện TC, tỉn  TN l  bạn của b  cáo   đ ều k  ển xe mô 

tô n  n   ệu  onda, loạ  Wave RS, b ển k ểm soát 70T1-5365 đến c ở N đ  đến 

k u vực c ợ T t uộc  u ện TC để mua ma tú  về c n  sử dụn , n ưn  k ôn  

mua được,   êm c ở N về, trên đườn  về cả 02 xả  ra mâu t uẫn dẫn đến đán  

n au, sau đ  N lấ  xe của   đ  về  ư n  n   ba Mỹ  ươn  t uộc t  n  p ố TN. 

K oản  23   ờ c n  n   , N đến t uê p òn  số 14 tạ      n  ỉ “  ố  ú ” 

t uộc ấp TT, x  T, t  n  p ố TN, tỉn  TN để n ủ qua đêm, đến k oản  04   ờ 

ngày 26/5/2022 N xuốn  trả p òn  n ưn  k ôn  c  t ền, nên để lạ  đ ện t oạ  

n  n   ệu Vsmat Bee 3, m u xan  đen. K   quản lý n   n  ỉ mở cửa, lợ  dụn  

k ác  t uê p òn  còn đan  n ủ N lấ  trộm xe mô tô n  n   ệu  onda, loạ  

Son c, b ển k ểm soát 70K1-575.24 của an    u  n  u n    rồ  đ ều k  ển xe 

về n   tạ  x  TP,  u ện TC, tỉn  TN.  ến k oản  08   ờ c n  n   , N đ ều 

k  ển xe mô tô b ển k ểm soát 70K1-575.24 đ  từ n   đến n   tư B u  ỏ t ì b  

p át   ện b t   ữ. 

* Kết lu n đ n    á t   sản số: 35/K -   GTS n    30/5/2022 của  ộ  

đồn  đ n    á t   sản tron  tố tụn   ìn  sự kết lu n: 01 xe mô tô b ển số 70K1-

575.24, n  n   ệu  onda, loạ  Son c t ờ  đ ểm đ n    á n    26/5/2022 c    á 

tr  35.000.000 đồn . 

Quá trìn  đ ều tra Tr n   án  N t  n  k ẩn k a  báo,  n n n  ố  cả  t ừa 

n  n to n bộ   n  v  p ạm tộ  n ư đ  nêu trên.  

* Kết quả t u   ữ v  xử lý v t c  n :  

-    c u ển     cục t     n  án dân sự t  n  p ố TN, tỉn  TN 01 đ ện 

t oạ  n  n   ệu Vsmat Bee 3, m u xan ; 01 qu n vả  d   m u r n r , 01 n n kết 

m u đen b n  vả , 01 áo k oác d   ta  m u xan . 

-    trả lạ  c o an    u  n  u n    01 xe mô tô n  n   ệu  onda Son c, 

b ển k ểm soát 70K1-575.24 

-    c u ển 01 xe môt tô b ển k ểm soát 70T1-5365 c o  ơ quan  ản  sát 

đ ều tra  ôn  an  u ện TC, tỉn  TN   ả  qu ết t eo t ẩm qu ền. 

* Về p  n trác  n  ệm dân sự:  n    u  n  u n    đ  n  n lạ  t   sản v  

k ôn   êu c u bồ  t ườn . 

Qua xác m n  Tr n   án  N k ôn  c  t   sản nên k ôn  t ến   n  kê 

biên.. 
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* Bản cáo tr ng số 87/CT-VKSTPTN ngày 29/8/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố TN đã truy tố b  cáo: Tr n   án    về tộ  “Trộm c p t   

sản” t eo qu  đ n  tạ  k oản 1   ều 173 của Bộ lu t Hình sự. 

* T i phiên tòa, đ i diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN 

trình bày bản luận tội đối với b  cáo, giữ nguyên quyết đ nh như cáo tr ng đã 

truy tố và đề ngh  Hội đồng xét xử:  

Tu ên bố b  cáo Tr n   án    p ạm tộ  “Trộm c p t   sản”.   n c  k oản 

1   ều 173; đ ểm   k oản 1   ều 52; đ ểm s k oản 1   ều 51,   ều 38 của Bộ 

lu t  ìn  sự: Xử p ạt b  cáo Tr n   án    từ 01 (Một) n m 06  Sáu  t án  t  

đến 02 (Hai) n m tù. T ờ   ạn c ấp   n   ìn  p ạt t  được tín  từ n    

26/5/2022.  

K ôn  áp dụn   ìn  p ạt b  sun  l  p ạt t ền đố  v   b  cáo. 

Về xử lý v t c  n : Trả lạ  c o b  cáo     a 01 đ ện t oạ  n  n   ệu 

Vsmat Bee 3, m u xan ; 01 qu n vả  d   m u r n r , 01 n n kết m u đen b n  

vả , 01 áo k oác d   ta  m u xan . 

-    trả lạ  c o an    u  n  u n    01 xe mô tô n  n   ệu  onda Son c, 

b ển k ểm soát 70K1-575.24 

-    c u ển 01 xe môt tô b ển k ểm soát 70T1-5365 c o  ơ quan  ản  sát 

đ ều tra  ôn  an  u ện TC, tỉn  TN   ả  qu ết t eo t ẩm qu ền. 

Về trác  n  ệm dân sự: G   n  n b   ạ  k ôn   êu c u b  cáo bồ  t ườn   ì 

thêm. 

* B  cáo     a k ôn  tự b o c ữa, k ôn  tran  lu n. 

*  ờ  n   sau c n  của b  cáo: B  cáo  n n n,  ố  cả  về   n  v  của b  cáo 

nên x n  ộ  đồn  xét xử xem xét  ìn  p ạt n   c o b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, c n c  v o các t   l ệu tron   ồ sơ vụ án đ  

được tran  tụn  tạ  p  ên tòa,  ộ  đồn  xét xử n  n đ n  n ư sau: 

[1] Về   n  v , qu ết đ n  tố tụn  của  ơ quan đ ều tra  ôn  an t  n  p ố 

TN,   ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố TN, K ểm sát v ên: Tron  

quá trìn  đ ều tra, tru  tố đ  t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  

đ n  của Bộ lu t Tố tụn   ìn  sự. B  cáo, b   ạ  k ôn  c  ý k ến  o c k  ếu nạ  

về   n  v , qu ết đ n  của  ơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn . 

 o đ , các   n  v , qu ết đ n  tố tụn  của  ơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến 

  n  tố tụn  đ  t ực   ện đều  ợp p áp. 

[2] Về   n  v  của b  cáo: Quá trìn  đ ều tra, tru  tố v  xét xử tạ  p  ên tòa 

hôm nay b  cáo Tr n   án    đ  t ừa n  n to n bộ   n  v  p ạm tộ  của mìn . 

 ờ  k a  n  n của b  cáo p    ợp v   lờ  k a  của b   ạ , n ườ  l m c  n  và 

p    ợp v   các t   l ệu, c  n  c  k ác đ  được t u t  p c  tron   ồ sơ vụ án, 

c  cơ sở xác đ nh: V o n    26/5/2022, tạ      n  ỉ “  ố  ú ” t uộc ấp TT, x  
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T, t  n  p ố TN, tỉn  TN, Tr n   án  N t ực   ện   n  v  lén lút lấ  trộm xe 

mô tô b ển k ểm soát 70K1-575.24 tr    á 35.000.000 đồn  của an    u  n 

 u n   . 

B  cáo c  đủ n n  lực c  u trác  n  ệm  ìn  sự.  o đ , c  đủ c n c  kết 

lu n b  cáo Tr n   án    p ạm tộ  “Trộm c p t   sản”, tộ  p ạm v   ìn  p ạt 

được qu  đ n  tạ  k oản 1   ều 173 của Bộ lu t Hình sự.   ư v  ,  áo trạn  

của V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố TN, tỉn  TN tru  tố b  cáo l  đún  n ườ , 

đún  tộ , c  c n c  p áp lu t nên c n c ấp n  n. 

[3] Vụ án man  tín  c ất ít n   êm tr n , n ưn    n  v  của b  cáo l  n u  

  ểm c o x   ộ , trực t ếp xâm p ạm đến qu ền sở  ữu  ợp p áp về t   sản của 

côn  dân,  â  mất an n n  tr t tự đ a p ươn . B  cáo n  n t  c được hành vi 

trộm c p t   sản của n ườ  k ác l  v  p ạm p áp lu t n ưn  vẫn cố tìn  t ực 

  ện nên c n được xử lý n   êm. 

[4] Về các tìn  t ết t n  n n ,   ảm n   trác  n  ệm  ìn  sự của b  cáo:  

[4.1] Tìn  t ết t n  n n : B  cáo b  áp dụn  tìn  t ết t n  n n  trác  n  ệm 

 ìn  sự l  tá  p ạm t eo qu  đ n  tạ  đ ểm   k oản 1   ều 52 của Bộ lu t  ìn  

sự. 

[4.2] Tìn  t ết   ảm n  : B  cáo t  n  k ẩn k a  báo,  n n n  ố  cả  nên 

được  ưởn  tìn  t ết   ảm n   trác  n  ệm  ìn  sự được qu  đ n  tạ  đ ểm s 

k oản 1   ều 51 Bộ lu t  ìn  sự.  

[5] Sau k   xem xét tín  c ất, m c độ   n  v  n u    ểm của b  cáo, các 

tìn  t ết t n  n n ,   ảm n   trác  n  ệm  ìn  sự, nhân thân của b  cáo,  ộ  

đồn  xét xử xét t ấ  c n áp dụn  k un   ìn  p ạt t  c  t ờ   ạn, các  l  b  cáo 

ra k ỏ  đờ  sốn  x   ộ  một t ờ    an để r n đe,   áo dục, cả  tạo b  cáo t  n  

côn  dân tốt v  p òn  n ừa tộ  p ạm chung. 

[6] Về  ìn  p ạt b  sun : T eo các t   l ệu, c  n  c  c  tron   ồ sơ vụ án 

v  lờ  k a  tạ  p  ên tòa đều c o t ấ  b  cáo k ôn  c  t   sản nên  ộ  đồn  xét 

xử qu ết đ n  k ôn  áp dụn   ìn  p ạt b  sun  l  p ạt t ền đố  v   b  cáo.  

[7] Về trác  n  ệm dân sự: G   n  n b   ạ    u  n  u n    k ôn   êu 

c u b  cáo bồ  t ườn   ì t êm. 

[8] Về xử lý v t c  n :  

-  ố  v   01 đ ện t oạ  n  n   ệu Vsmat Bee 3, m u xan ; 01 qu n vả  d   

m u r n r , 01 n n kết m u đen b n  vả , 01 áo k oác d   ta  m u xan  k ôn  

l ên quan đến   n  v  p ạm tộ  của b  cáo nên trả lạ  c o b  cáo. 

- G   n  n 01 xe mô tô n  n   ệu  onda Son c, b ển k ểm soát 70K1-

575.24 đ  trả lạ  c o b   ạ  an    u  n  u n   . 

- G   n  n 01 xe môt tô b ển k ểm soát 70T1-5365 đ  c u ển c o  ơ quan 

 ản  sát đ ều tra  ôn  an  u ện TC, tỉn  TN   ả  qu ết t eo t ẩm qu ền. 
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[9] Xét t ấ  đề n    của đạ  d ện V ện K ểm sát n ân dân t  n  p ố TN 

p    ợp v   n  n đ n  của  ộ  đồn  xét xử nên được c ấp n  n. 

[10]  ố  v     n  v  Tr n   án  N lấ  xe mô tô b ển k ểm soát 70T1-5365 

của an  Bùi Thanh L xả  ra trên đ a b n  u ện TC,  ơ quan  ản  sát đ ều tra 

 ôn  an  u ện TC đ  ra Qu ết đ n  k ôn  k ở  tố vụ án  ìn  sự. 

[11] Về án p í: B  cáo p ả  c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  p áp 

lu t. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]   n c  k oản 1   ều 173; đ ểm   k oản 1   ều 52; đ ểm s k oản 1 

  ều 51,   ều 38 của Bộ lu t  ìn  sự;  

Tu ên bố b  cáo Tr n   án    p ạm tộ  “Trộm c p t   sản”. Xử p ạt b  

cáo Tr n   án    02 (Hai) n m tù. T ờ   ạn c ấp   n   ìn  p ạt t  được tín  

từ n    26/5/2022. 

[2] Về trác  n  ệm dân sự: G   n  n b   ạ    u  n  u n    k ôn   êu 

c u bồ  t ườn   ì t êm. 

[3] Về xử lý v t c  n :   n c    ều 46, 47 của Bộ lu t  ìn  sự,   ều 106 

của Bộ lu t Tố tụn   ìn  sự 

- Trả lạ  c o b  cáo     a 01 đ ện t oạ  n  n   ệu Vsmat Bee 3, m u xan ; 

01 qu n vả  d   m u r n r , 01 n n kết m u đen b n  vả , 01 áo k oác d   ta  

m u xan . 

- G   n  n 01 xe mô tô n  n   ệu  onda Son c, b ển k ểm soát 70K1-

575.24 đ  trả lạ  c o b   ạ  an    u  n  u n   . 

- G   n  n 01 xe môt tô b ển k ểm soát 70T1-5365 đ  c u ển c o  ơ quan 

 ản  sát đ ều tra  ôn  an  u ện TC, tỉn  TN   ả  qu ết t eo t ẩm qu ền. 

[4] Về án p í sơ t ẩm:   n c    ều 136 của Bộ lu t Tố tụn   ìn  sự;   ều 

23 của      qu ết 326/2016/UBTVQ 14 n    30-12-2016:  

B  cáo Tr n   án    p ả  c  u 200.000 đồn    a  tr m n  ìn đồn   án p í 

 ìn  sự sơ t ẩm. 

[5] Về qu ền k án  cáo: B  cáo c  qu ền k án  cáo đố  v   bản án của Tòa 

án cấp sơ t ẩm tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án. B   ạ  v n  m t c  qu ền 

k án  cáo đố  v   bản án sơ t ẩm tron   ạn 15 n    kể từ n    n  n được bản 

án  o c bản án được tốn  đạt  ợp lệ. 

[4] Trườn   ợp bản án được t     n  t eo qu  đ n  tạ    ều 2  u t T     n  

án dân sự t ì n ườ  được t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự c  

qu ền t ỏa t u n t     n  án, qu ền  êu c u t     n  án, tự n u ện t     n  án 

 o c b  cưỡn  c ế t     n  án t eo qu  đ n  tạ  các   ều 6, 7 v  9  u t T     n  

  n  án dân sự; t ờ    ệu t     n  án được t ực   ện t eo qu  đ n  tạ    ều 30 

 u t t     n  án dân sự. 
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Nơi nhận:                           

-Vụ G KT.T   T   Vụ 1 ;                       
- T    cấp cao tạ  T .  M 

- VKS   cấp cao tạ  T .  M 

- T    tỉn  TN    òn  KT V  

- VKSND TPTN; 

-     tạm   ữ  ôn  an T T ; 

-   òn   V 06  ôn  an tỉn  T ; 

- CC THADS TPTN; 

- THAHS 

-   òn   ý l c  Sở Tư p áp tỉn  T  

- B  cáo; 

-   ữn  n ườ  TGTT k ác;   
-  ưu  ồ sơ;      

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Dung 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Tâm           Ngu  n V n Tới                      Đặng Thị Ngọc Dung  


